
502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CYC1Đà Nẵng12/11/1999 Bích Phạm Thị Ngọc23207237401

26CYC1Quảng Ngãi29/04/1999 Duyên Nguyễn Thị Mỹ232086112812

26CYC1DakLak16/06/1995 Hà Bùi Thị Bích22265218303

26CYC1Quảng Ngãi02/01/1999 Hằng Đoàn Thị Lệ232071114364

26CYC1Đà Nẵng14/04/1999 Hằng Phạm Nguyễn Thúy23207203555

26CYC1Đà Nẵng13/04/1995 Hạnh Nguyễn Lê Mỹ22265218336

26CYC1Quảng Nam18/11/1981 Hiệp Nguyễn Thị22265216597

26CYC1Gia Lai01/12/1994 Hoa Phạm Thị Thảo22265213438

26CYC1Quảng Nam12/05/1996 Hương Nguyễn Thị Mỹ22265218789

26CYC1Quảng Ngãi04/03/1994 Hường Bùi Thị222652135110

26CYC1Quảng Nam16/10/1995 Kiều Nguyễn Thị Diễm222652184211

26CYC1Quảng Nam12/10/1989 Lan Châu Thị222652135612

Hoãn thi
14/5/20

ITA.62BPhú Yên25/09/1998 Can Trần Thanh222121904213

Hoãn thi
14/5/20

ITA.62BĐà Nẵng12/05/1998 Tuấn Nguyễn Minh222161346114

Hoãn thi
14/5/20

ITA.62BQuảng Nam18/01/1997 Vũ Nguyễn Đình Ánh222161346715

Hoãn thi
14/5/20

ITA.63BQuảng Ngãi10/03/1998 Bảo Lê Quốc222161343716

Hoãn thi
14/5/20

ITA.63BĐà Nẵng10/03/1998 Bình Ngô Tấn222161854017

Hoãn thi
14/5/20

ITA.63BĐà Nẵng16/04/1998 Huy Phùng Văn222161891318

Thi ghépITA.63BQuảng Nam10/09/1999 Khoa Trần Văn232121604619

Thi ghépITA.87ADakLak30/04/1998 Yến Nguyễn Thị Hải222021445920

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CYC1Quảng Bình02/09/1995 Linh Nguyễn Hà19205245461

26CYC1Quảng Bình01/07/1994 Long Võ Hoàng22275213682

26CYC1Đà Nẵng27/10/1999 Long Võ Thanh23212162063

26CYC1Quảng Nam09/03/1999 Long Nguyễn Đăng23217252574

26CYC1TT Huế22/01/1995 Mận Lê Thị Hồng22265213725

26CYC1Đà Nẵng21/03/1994 Nam Nguyễn Trần22275213786

26CYC1Đà Nẵng19/06/1982 Nga Dương Nguyễn Bích22265218697

26CYC1Quảng Nam21/03/1995 Nguyên Ngô Thị Thảo22265213868

26CYC1Quảng Nam18/11/1996 Nguyệt Nguyễn Thị Ánh22265218559

26CYC1Quảng Nam08/06/1994 Nhi Huỳnh Thị Yến222652139210

26CYC1Vĩnh Phúc13/10/1996 Nhung Đỗ Thị Hồng222652185611

26CYC1Đà Nẵng05/08/1999 Oanh Trần Thị Thùy2320711029512

26CYC1Quảng Trị11/08/1993 Phương Nguyễn Thị Thanh222652140213

26CYC1Quảng Nam25/07/1994 Phượng Lê Thị Lập222652140514

26CYC1Đà Nẵng04/10/1994 Phượng Ngô Thị Bích222652140615

26CYC1Quảng Nam22/06/1989 Thái Phạm Thị Hồng222652141716

26CYC1Đà Nẵng13/09/1989 Thảo Nguyễn Thị Phước222652142417

26CYC1Đà Nẵng08/05/1994 Thảo Thái Nguyễn Thanh222652142518

26CYC1Quảng Nam25/03/1990 Thúy Lê Thị Thanh222652143719

26CYC1Phú Yên29/07/1994 Trâm Trần Thị Mỹ222652144920

26CYC1Quảng Bình06/06/1995 Trân Nguyễn Thị Ngọc222652186621

26CYC1Gia Lai05/07/1994 Trang Bùi Thị Đài222652145622

26CYC1Đà Nẵng01/10/1999 Trang Phan Thị Huyền232071448423

26CYC1Quảng Nam22/06/1993 Trinh Võ Thị Tố222652145724

Hoãn thi
14/5/20

ITA.64BĐà Nẵng29/12/1998 Hậu Mai222161344025

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Từ 28/6/20
qua 21/6/20

26CHT1Quảng Nam09/03/1995 Tân Nguyễn Bá242752030431

Từ 28/6/20
qua 21/6/20

26CHT1Quảng Nam27/07/1994 Thương Nguyễn Thanh242652030252

26CYC1Khánh Hòa30/03/1995 Uyên Lê Nhị22265218713

26CYC1Quảng Nam08/08/1994 Vân Lê Hồng22265218724

26CYC1Quảng Nam21/04/1999 Vinh Nguyễn Bá232172101875

26CYC1Đà Nẵng22/04/1999 Vũ Phan Đình Anh232172111206

26CYC1Bình Định31/12/1993 Ý Nguyễn Thị Kim22265214757

26THT1Quảng Nam09/09/1991 Anh Bùi Thị Kim22265218458

26THT1Quảng Bình18/09/1998 Bắc Phạm Xuân22216134509

26THT1Bắc Giang04/02/1974 Bắc Nguyễn Thị Hà2326521264610

26THT1Đà Nẵng10/10/1998 Châu Đinh Huỳnh Thanh222171909911

26THT1Quảng Ngãi27/05/1999 Hà Trần Thị Thu232021601012

26THT1Quảng Bình10/06/1990 Hằng Võ Thị222652183213

26THT1Đà Nẵng01/06/1989 Hạnh Thái Thị Mỹ222652187514

26THT1Quảng Ngãi10/03/1999 Hưng Ngô Thanh232121536815

26THT1Quảng Nam25/12/1990 Hương Nguyễn Thị2326521265716

26THT1Quảng Nam09/06/1989 Huynh Trần Thị Lệ2326521265917

26THT1TT Huế19/10/1991 Khê Nguyễn Thị222652184118

26THT1Gia Lai01/02/1992 Lài Nguyễn Thị2326521266119

26THT1DakLak27/11/1998 Linh Nguyễn Ngọc222052312320

26THT1Quảng Nam09/03/1993 Linh Nguyễn Thúy222652184821

26THT1DakLak11/01/1998 My Nguyễn Quốc Diệu222052299022

26THT1Quảng Nam16/11/1998 Nam Phạm Phước222161549623

26THT1Quảng Nam04/04/1985 Ngân Võ Thị Bích232652118124

26THT1DakLak20/06/1998 Nguyên Lê Thị222052295825

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26THT1Quảng Nam10/10/1998 Phận Lê Tấn22216134491

26THT1Đà Nẵng26/02/1996 Phước Đàm Long Lê Thiện20205242602

26THT1Quảng Nam07/12/1999 Thanh Nguyễn Thị Kim23203413033

26THT1Quảng Nam25/07/1999 Thảo Bùi Thị Thanh232072110614

26THT1Đà Nẵng03/03/1999 Tiên Võ Tấn Hà23207172515

26THT1TT Huế22/02/1998 Tùng Trương Thanh22216134536

26THT1Quảng Nam02/09/1981 Vân Nguyễn Thị22265218797

26THT1Quảng Nam03/01/1999 Vi Dương Thị Tường232031109318

26THT1DakLak02/04/1998 Vy Đỗ Uyên22205286389

26THT1Quảng Nam07/07/2000 Ý Phan Thị Như2420311494710

26TYC1Gia Lai09/01/1999 Dương Võ Thùy232021345811

26TYC1DakLak01/01/1997 Hằng Đặng Thị Thanh222052299212

26TYC1Quảng Bình06/06/1999 Hằng Trần Thị232071719313

Không nộp
đơn dự thi

26TYC1Bình Định20/01/1997 Hạnh Nguyễn Bích222052317514

26TYC1Bình Định18/01/1999 Hiền Huỳnh Thị Thanh232023742315

26TYC1Quảng Nam27/07/1999 Hiếu Trần Gia232021537216

Không nộp
đơn dự thi

26TYC1Đà Nẵng03/03/1999 Hoàng Võ Thị Minh2320861035217

26TYC1Quảng Ngãi20/11/1999 Hồng Ngô Thị232072991618

26TYC1Quảng Nam09/05/1998 Hưng Hồ Hồng222152824119

26TYC1DakLak04/03/1999 Hương Phan Nguyễn Sông232021599320

26TYC1Quảng Ngãi19/01/1999 Huyên Nguyễn Thái Hoàng2320861198721

26TYC1Quảng Bình22/09/1999 Khải Đinh Quang2321211243922

26TYC1DakLak17/06/1999 Khánh Bùi Thị232071675823

26TYC1Quảng Nam07/08/1999 Linh Nguyễn Thị Thùy232071138624

26TYC1Quảng Ngãi08/03/1999 Ly Nguyễn Hồng Khánh232071725225

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC1Quảng Nam25/09/1999 Nga Nguyễn Thị23202626291

26TYC1Đà Nẵng07/05/1999 Ngân Đặng Thúy23202109682

26TYC1Gia Lai12/06/1999 Ngọc Lê Thị Mỹ232032123723

26TYC1Đà Nẵng07/06/1999 Nhật Trần Anh23217132854

26TYC1Quảng Nam28/01/1999 Nhung Ngô Thị Hồng23203778385

26TYC1Quảng Nam23/07/1998 Ni Phạm Văn Thị Hoàng22205229996

26TYC1Gia Lai16/11/1999 Phương Hoàng Thị Hà232032104497

26TYC1DakLak12/09/1996 Quốc Nguyễn Văn22215232088

26TYC1Quảng Nam26/10/1999 Tâm Nguyễn Thị Băng23205120959

26TYC1Quảng Bình16/02/1999 Thảo Lê Thị Phương2320251031810

26TYC1Quảng Nam28/05/1999 Thảo Võ Bích232025748011

26TYC1Nghệ An30/12/1999 Thảo Hoàng Thị232025752612

26TYC1Đà Nẵng09/02/1999 Thảo Đào Thị Thu232072049213

26TYC1Quảng Ngãi04/07/1999 Thọ Trần Nguyễn Phước232137793014

26TYC1Quảng Nam15/09/1999 Thu Trần Thị Minh232052161215

26TYC1Quảng Ngãi01/05/1999 Thúy Nguyễn Thị Thanh232051258316

26TYC1Đà Nẵng17/04/1999 Thủy Lê Thị232072036217

26TYC1Đà Nẵng10/02/1999 Tiên Đinh Thị Mỹ232024139018

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC1Quảng Nam01/09/1999 Tiên Nguyễn Thị23207168121

26TYC1Bình Định12/11/1999 Trang Trần Hồ Quỳnh23207168052

26TYC1DakLak05/09/1999 Tuấn Lê Đăng Anh232186110463

26TYC1DakLak20/11/1999 Tuyết Trần Thị Kim23207164124

26TYC1Đà Nẵng08/10/1999 Vi Đào Lê Nhật23207153025

26TYC1DakLak09/03/1998 Vũ Phạm Công22215231986

26TYC1Quảng Nam10/01/1999 Vy Nguyễn Thị Hải232086120237

26TYC2Đà Nẵng08/05/1999 Ánh Đỗ Thị Kim23207247808

Không nộp
đơn dự thi

26TYC2Quảng Bình30/07/1996 Búp Nguyễn Thị Hồng22265218229

26TYC2Quảng Ngãi18/11/1983 Đạt Phạm Bá222752173510

26TYC2Quảng Nam22/01/1987 Dung Nguyễn Thị Mỹ222652164011

26TYC2Gia Lai07/01/1998 Duy Võ Lương222186588812

26TYC2Quảng Trị11/06/1999 Duyên Lê Thị Mỹ232021096013

26TYC2Quảng Bình01/08/1999 Giang Hoàng Thị Trà232071705914

26TYC2Quảng Nam14/04/1980 Hà Võ Thị222652165115

26TYC2Quảng Trị30/08/1999 Hằng Trương Thị Thuý2320231009216

26TYC2Quảng Bình24/10/1996 Hồng Phạm Thị Ánh222652166417

26TYC2Quảng Nam25/04/1999 Hương Nguyễn Thị Diễm232025171818

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Không nộp
đơn dự thi

26TYC2Quảng Bình26/09/1995 Huyền Nguyễn Thanh22265218401

26TYC2Quảng Bình02/12/1999 Huyền Trần Thị Ngọc23202113442

26TYC2Quảng Bình18/12/1999 Khánh Mai Quốc23212113453

26TYC2Quảng Ngãi12/12/1999 Khiêm Trần Gia23215138214

26TYC2Quảng Nam17/05/1999 Linh Nguyễn Thị Thùy23202643545

26TYC2TT Huế27/05/1999 Linh Lê Thị Thùy23205142076

26TYC2Quảng Bình24/03/1999 Long Nguyễn Vũ23212127957

26TYC2Bình Định12/12/1999 Ly Dương Thị Thùy23207171958

26TYC2Quảng Nam26/06/1999 Nam Lê Thị Kiều232021104389

26TYC2DakLak28/11/1998 Nhi Nguyễn Hạnh222052298910

26TYC2Đà Nẵng01/02/1997 Phúc Nguyễn Hữu222186604111

Không nộp
đơn dự thi

26TYC2Quảng Ngãi07/01/1986 Phụng Lý Minh202652210212

26TYC2TT Huế23/12/1997 Phương Hoàng Thị Bích2310511220213

26TYC2Gia Lai18/05/1999 Sương Lê Mai Hồng232031568114

26TYC2Đăk Lăk15/03/1999 Tâm Lê Võ Thị Thanh232028315215

26TYC2Đà Nẵng16/04/1999 Thảo Hồ Thị Thu232021427916

26TYC2Quảng Nam06/09/1999 Thơ Đỗ Thị2320711063617

Từ 27/6/20
qua 21/6/20

ITA.91AQuảng Trị10/11/1998 Nhàn Nguyễn Thị Thanh222052306418

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



610/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC2Gia Lai26/05/1999 Thương Trương Thị Diệu23202162431

26TYC2Đà Nẵng08/10/1999 Thương Võ Phạm Xuân23207171072

26TYC2Quảng Nam05/05/1988 Tình Nguyễn Thị22265217183

26TYC2Quảng Nam28/12/1999 Trâm Quách Minh23207128854

26TYC2Đà Nẵng22/04/1999 Trang Nguyễn Thị Hồng23207172135

26TYC2Đà Nẵng24/12/1999 Trinh Nguyễn Ngọc Kiều23207131186

26TYC2Đà Nẵng19/02/1999 Trung Ngô Văn23212132557

26TYC2Đà Nẵng27/01/1999 Tùng Võ Bá23211213508

26TYC2Quảng Nam15/11/1979 Vân Trần Thị Bích22265217289

26TYC2Đà Nẵng05/07/1963 Vinh Phạm Thị Thanh222652173110

26TYC2Nghệ An16/03/1999 Vinh Nguyễn Thị Quỳnh232026041911

26TYC2Đà Nẵng11/12/1998 Vy Nguyễn Trần Hà222022784012

Không nộp
đơn dự thi

26TYC2DakLak22/07/1995 Ý Đặng Thị Như222652173313

ITA.90AĐà Nẵng12/02/1999 An Phan Thị Thùy232071436614

ITA.90AQuảng Nam19/10/1999 Chung Nguyễn Thị Thanh232021986515

ITA.90APhú Yên06/04/1998 Đan Lê Kim222052285616

ITA.90AKon Tum22/04/1998 Đức Phạm Viết232121212817

ITA.90AQuảng Ngãi16/09/1999 Dung Trương Thị Mỹ2320271168018

8Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

Từ 28/6/20
qua 21/6/20

26CBN1Đà Nẵng30/11/1976 Hương Đỗ Thị22265216671

ITA.90AQuảng Nam02/01/1999 Duyên Trần Thị Mỹ23206651462

ITA.90AQuảng Nam01/10/1999 Duyên Đặng Thị Hoàng23206653573

ITA.90AQuảng Bình18/11/1999 Giang Trần Thị Lệ23205195064

ITA.90AĐà Nẵng04/05/1999 Hằng Nguyễn Thị Thái23207197005

ITA.90AQuảng Bình11/03/1999 Hạnh Phan Thị Mỹ23202575196

ITA.90AQuảng Nam01/06/1999 Hạnh Trần Văn23215238457

ITA.90AQuảng Nam15/03/1999 Hậu Nguyễn Thị23202616228

ITA.90AQuảng Bình16/01/1997 Hiếu Nguyễn Đức22218659239

ITA.90AQuảng Nam29/11/1998 Hương Mai Thu222071674310

ITA.90AĐà Nẵng27/04/1997 Khoa Nguyễn Văn212152476411

ITA.90ABình Định05/07/1999 Lê Lâm Thị232066423412

ITA.90AQuảng Ngãi20/08/1999 Linh Phan Hoài232021616913

ITA.90AQuảng Nam24/07/1999 Linh Nguyễn Thị Mỹ232066302114

ITA.90AQuảng Nam16/06/1999 Lý Lê Công232186998515

ITA.90AQuảng Ngãi26/02/1999 My Nguyễn Thị Diễm232021609916

ITA.90AĐà Nẵng07/08/1998 Ngọc Hoàng Văn222171688917

ITA.90APhú Yên24/11/1999 Ngọc Nguyễn Thị Bích232027236118

9Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :21/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.90AQuảng Nam17/02/1999 Nguyệt Bùi Võ Kim23207118241

Không nộp
đơn dự thi

ITA.90AĐà Nẵng06/05/1999 Nhân Kim Thành232171119652

ITA.90AĐà Nẵng27/09/1999 Oanh Hồ Kiều23207144473

ITA.90AThanh Hóa23/05/1999 Phương Vũ Minh23205292904

ITA.90AĐà Nẵng17/05/1999 Phương Nguyễn Anh23207104785

ITA.90AQuảng Nam03/02/1999 Sâm Phạm Thị Bích23202575576

ITA.90ADakLak02/04/1998 Sơn Bùi Lê Quang232126116407

ITA.90AQuảng Nam26/04/1999 Sương Nguyễn Thị Thu23202151638

ITA.90AHà Tĩnh08/04/1999 Thắng Nguyễn Chiến23213358729

ITA.90ADakLak19/08/1999 Thảo Trần Thị Ngọc232052915210

ITA.90ADakLak26/01/1999 Thuận Phạm Thị232066845711

ITA.90ALâm Đồng20/05/1999 Thuý Nguyễn Lê Phương232052896312

ITA.90AĐà Nẵng04/05/1999 Trâm Nguyễn Thị Thùy232071373813

ITA.90AQuảng Nam23/02/1996 Tùng Nguyễn Kim2321261217614

ITA.90AQuảng Nam09/09/1999 Tuyên Tống Thị Phước232066843815

ITA.90AĐà Nẵng22/08/1999 Uyên Nguyễn Võ Phương232071501716

ITA.90AQuảng Ngãi22/12/1999 Vân Nguyễn Thị Hồng2320661170617

ITA.90AQuảng Nam31/08/1999 Xuân Dương Thị232071138018

10Nguyễn Lê Quế Châu
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